PAGE  

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TỔ CHỨC HỘI THI

“HOÀ GIẢI VIÊN GIỎI”


BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
(Hội thi Hoà giải viên giỏi năm 2015)
Các đội dự thi lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi dưới đây:
Câu 1. Công dân Việt Nam bao nhiêu tuổi thì được quyền bầu cử và ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân?


a) Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. (Điều 27 Hiến pháp 2013).
b) Từ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và từ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

c) Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 20 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Câu 2. Công dân Việt Nam bao nhiêu tuổi thì có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân?
a) Đủ 17 tuổi trở lên.
b) Đủ 18 tuổi trở lên (Điều 29 Hiến pháp 2013).
c) Đủ 20 tuổi trở lên.

Câu 3. Cơ quan nào sau đây là “Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”?
a) Chính phủ.

b) Quốc hội (Điều 69 Hiến pháp 2013).

c) Tòa án nhân dân.

Câu 4. Ai là người người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại?
a) Chủ tịch nước (Điều 86 Hiến pháp 2013)..

b) Thủ tướng Chính phủ. 
c) Chủ tịch Quốc hội  

Câu 5. Nhiệm kỳ của mỗi khoá Quốc hội là bao nhiêu năm?

a) 03 năm.

b) 04 năm. 
c) 05 năm (khoản 1, Điều 71 Hiến pháp 2013).

Câu 6. Cơ quan nào sau đây là “Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội”?

a) Chính phủ (Điều 94 Hiến pháp 2013).
b) Tòa án nhân dân. 
c) Viện kiểm sát nhân dân.
Câu 7. Cơ quan nào sau đây là “Cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”?

a) Chính phủ. 
b) Tòa án nhân dân (Điều 102 Hiến pháp 2013). 
c) Viện kiểm sát nhân dân.

Câu 8. Cơ quan nào sau đây thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp?

a) Chính phủ. 
b) Tòa án nhân dân.

c) Viện kiểm sát nhân dân (khoản 1, Điều 107 Hiến pháp 2013). 
Câu 9. Cơ quan nào sau đây có quyền làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật?

a) Quốc hội (khoản 1, Điều 70 Hiến pháp 2013). 

b) Tòa án nhân dân.

c) Viện kiểm sát nhân dân 

Câu 10. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng cách thức nào?

a) Bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội. 
b) Bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước. 
c) Bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước (Điều 6 Hiến pháp 2013).

Câu 11. Theo Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 thì hoà giải ở cơ sở được hiểu như thế nào?
 a) Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật này. (khoản 1, Điều 2, Luật hòa giải ở cơ sở).
 b) Hòa giải ở cơ sở là việc Tổ hòa giải hoặc các tổ chức thích hợp khác của nhân dân ở thôn, xóm, làng, bản, ấp, tổ dân phố và các cụm dân cư khác để hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp đạt được thoả thuận, tự nguyện giải quyết với nhau những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ nhằm giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.
 c) Hoà giải ở cơ sở là hành vi thuyết phục các bên tranh chấp chấm dứt xung đột hoặc xích mích nhằm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.
Câu 12. Phạm vi nào được hòa giải ở cơ sở?

 a) Những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp trong cộng đồng dân cư, bao gồm: Mâu thuẫn, xích mích giữa các thành viên gia đình; Tranh chấp về quyền, lợi ích phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình; những việc vi phạm pháp luật mà theo quy định của pháp luật chưa đến mức bị xử lý bằng biện pháp hình sự hoặc biện pháp hành chính. 

b) Những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, bao gồm: Mâu thuẫn, xích mích giữa các cá nhân, thành viên gia đình; Tranh chấp về quyền, lợi ích phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình; Tranh chấp phát sinh từ những việc vi phạm pháp luật mà theo quy định của pháp luật chưa đến mức bị xử lý bằng biện pháp hình sự hoặc biện pháp hành chính. 

c) Việc hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật, trừ các trường hợp sau đây: Mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, giao dịch dân sự mà theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự không được hòa giải; vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý vi phạm hành chính; mâu thuẫn, tranh chấp khác không được hòa giải ở cơ sở theo quy định pháp luật. (Điều 3, Luật hòa giải ở cơ sở).
Câu 13. Việc hoà giải được tiến hành theo các nguyên tắc nào?

a) Phù hợp với đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đạo đức xã hội và phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân; Tôn trọng sự tự nguyện của các bên, không bắt buộc, áp đặt các bên tranh chấp, phải tiến hành hoà giải.
b) Tôn trọng sự tự nguyện của các bên; không bắt buộc, áp đặt các bên trong hòa giải ở cơ sở; bảo đảm phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật và người cao tuổi; khách quan, công bằng, kịp thời, có lý, có tình; giữ bí mật thông tin đời tư của các bên; tôn trọng ý chí, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; không lợi dụng hòa giải ở cơ sở để ngăn cản các bên liên quan bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật hoặc trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính, xử lý về hình sự. (Điều 4, Luật hòa giải ở cơ sở)
c) Khách quan, công minh, có lý, có tình; giữ bí mật thông tin đời tư của các bên tranh chấp, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; không xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng; kịp thời chủ động, kiên trì nhằm ngăn chặn vi phạm pháp luật, hạn chế những hậu quả xấu khác có thể xảy ra và đạt được kết quả hoà giải.
Câu 14. Việc hòa giải ở cơ sở được tiến hành trong các trường hợp nào?

a) Tổ viên Tổ hoà giải thực hiện việc hoà giải theo yêu cầu của các bên tranh chấp; theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ hòa giải.
 b) Tổ viên Tổ hòa giải chủ động hòa giải hoặc tổ chức việc hòa giải theo sáng kiến của mình; theo sáng kiến của Tổ trưởng Tổ hòa giải; theo đề nghị của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác; theo yêu cầu của một bên hoặc các bên tranh chấp.
c) Hòa giải ở cơ sở được tiến hành khi có một trong các căn cứ sau đây: Một bên hoặc các bên yêu cầu hòa giải; hòa giải viên chứng kiến hoặc biết vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải; theo phân công của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. (Điều 16, Luật hòa giải ở cơ sở)
Câu 15. Việc hoà giải tranh chấp mà các đương sự ở thôn, tổ dân phố khác nhau được tiến hành như thế nào?

 a) Tổ trưởng tổ hòa giải hoặc hòa giải viên được phân công hòa giải ở các thôn, tổ dân phố đó phối hợp, trao đổi thông tin, bàn về biện pháp tiến hành hòa giải và thông báo với Trưởng ban công tác Mặt trận tại nơi đó cùng phối hợp giải quyết. Các hòa giải viên cùng tiến hành hòa giải và thông báo kịp thời với tổ trưởng tổ hòa giải về kết quả hòa giải. (Điều 8, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 17/02/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở).
 b) Đương sự ở cụm dân cư nào thì tổ hoà giải ở cụm dân cư đó có trách nhiệm giải quyết.

 c) Các tổ hoà giải phải phối hợp với nhau để thực hiện việc hoà giải. Các tổ viên các tổ hoà giải không được trực tiếp phối hợp thực hiện việc hoà giải, việc phối hợp hoà giải do Tổ trưởng hoặc người được phân công hoà giải thực hiện.

Câu 16. Việc hoà giải được tiến hành vào thời gian nào?

a) Việc hoà giải được tiến hành vào thời gian mà các đương sự yêu cầu.

b) Việc hoà giải được tiến hành vào thời gian theo sáng kiến của tổ viên tổ hoà giải.

c) Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày được phân công, hòa giải viên bắt đầu tiến hành hòa giải, trừ trường hợp cần thiết phải hòa giải ngay khi chứng kiến vụ, việc hoặc các bên có thỏa thuận khác về thời gian hòa giải. (khoản 2, Điều 20 Luật hòa giải ở cơ sở).
Câu 17. Việc hoà giải kết thúc trong trường hợp nào?

 a) Các bên đạt được thỏa thuận, một bên hoặc các bên yêu cầu chấm dứt hòa giải.

 b) Hòa giải viên quyết định kết thúc hòa giải khi các bên không thể đạt được thỏa thuận và việc tiếp tục hòa giải cũng không thể đạt được kết quả.

 c) Cả a và b đều đúng. (Điều 23, Luật hòa giải ở cơ sở).
Câu 18. Tổ viên tổ hoà giải có những tiêu chuẩn gì?
a) Có phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín trong cộng đồng dân cư.
b) Có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân; có hiểu biết pháp luật.

 c) Cả a và b. (Điều 7, Luật hòa giải ở cơ sở)
Câu 19. Tổ viên tổ hoà giải có những quyền hạn gì?
 a) Thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở; đề nghị các bên có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến vụ, việc hòa giải; tham gia sinh hoạt, thảo luận và quyết định nội dung, phương thức hoạt động của tổ hòa giải; được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải; được cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động hòa giải.
 b) Hưởng thù lao theo vụ, việc khi thực hiện hòa giải; được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; được hỗ trợ, tạo điều kiện để khắc phục hậu quả nếu gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải; kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến hoạt động hòa giải.
c) Cả a và b (Điều 9, Luật hòa giải ở cơ sở).
Câu 20. Người nào sau đây là người không có năng lực hành vi dân sự?

a) Người từ 09 tuổi đến dưới 12 tuổi.

 b) Người từ 09 tuổi đến dưới 16 tuổi.

 c) Người dưới 06 tuổi. (Điều 21 Bộ luật dân sự: Người chưa đủ sáu tuổi không có năng lực hành vi dân sự. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện)
Câu 21. Giao dịch dân sự được hiểu như thế nào là đúng?

a) Giao dịch dân sự là hành vi pháp lý của các bên tham gia giao dịch.

 b) Giao dịch dân sự là hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi quyền dân sự.

 c) Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. (Điều 121, Bộ luật dân sự).
Câu 22.  Quyền sở hữu được hiểu như thế nào?

 a) Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng tài sản.

 b) Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. (Điều 164 Bộ luật dân sự).
 c) Quyền sở hữu bao gồm quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản.
Câu 23. Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây?
a) Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

b) Tự nguyện bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.

 c) Cả a và b. (Điều 389 Bộ luật dân sự)
Câu 24. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng dân sự là bao lâu?

 a) Là 2 năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị xâm phạm. (Điều 427 Bộ luật dân sự).
b) Là 5 năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị xâm phạm.

c) Là 10 năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị xâm phạm.

Câu 25. Ai có quyền lập di chúc?

a) Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.
b) Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

c) Cả a và b. (Điều 647 Bộ luật dân sự)

Câu 26. Con nuôi có được thừa kế di sản của bố nuôi, mẹ nuôi không?

a) Không được hưởng thừa kế.

b) Được hưởng thừa kế như con đẻ.

c) Pháp luật không quy định.

Câu 27. Điều kiện về độ tuổi kết hôn là?
 a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. (điểm a, khoản 1, Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014).
 b) Nam từ 20 trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.

 c) Nam từ đủ 19 tuổi trở lên, nữ từ đủ 17 tuổi trở lên.

Câu 28. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định thế nào là hành vi cản trở kết hôn, ly hôn?  
a) Là việc đe dọa, hành hạ, ngược đãi để ngăn cản việc kết hôn của người có đủ điều kiện kết hôn hoặc buộc người khác phải duy trì quan hệ hôn nhân trái với ý muốn của họ.
 b) Là việc đe dọa, uy hiếp tinh thần, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của cải hoặc hành vi khác để ngăn cản việc kết hôn của người có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này hoặc buộc người khác phải duy trì quan hệ hôn nhân trái với ý muốn của họ. (khoản 10, Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014).
 c) Là việc uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc hành vi khác để ngăn cản việc kết hôn của người có đủ điều kiện kết hôn hoặc buộc người khác phải duy trì quan hệ hôn nhân trái với ý muốn của họ.

  Câu 29. Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì " Tảo hôn " là?
 a) Là việc lấy vợ, lấy chồng bị lừa dối.

 b) Là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định pháp luật. (khoản 8, Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014).
 c) Là việc lấy vợ, lấy chồng  không cưới, hỏi và không đăng ký kết hôn.

   Câu 30. Người bị nhiễm HIV, người bị bệnh phong (hủi) có bị cấm kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 không ?

   a) Cấm kết hôn.

   b) Không cấm kết hôn.

  c) Tùy từng địa phương quy định.

  
Câu 31. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như thế nào về việc kết hôn giữa hai người cùng giới tính?
a) Không cấm kết hôn.
 b) Cấm kết hôn.

c) Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. (khoản 2, Điều 8, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014).

Câu 32. Nam, nữ đủ điều kiện kết hôn, tổ chức đám cưới đầy đủ nghi thức và chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2014 nhưng không đăng ký kết hôn thì có làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng không? 

a) Không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. (Điều 14, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014).
b) Vẫn phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. 
 c) Pháp luật không quy định.

 
Câu 33. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như thế nào về việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng?
 a) Vợ chồng có quyền lựa chọn chế độ tài sản riêng, tài sản chung.

 b) Vợ chồng có quyền lựa chọn chế độ tài sản riêng, tài sản chung, tài sản hổn hợp. 

 c) Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận. (Điều 28, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014).
Câu 34. Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định thì người chồng không có quyền yêu cầu xin ly hôn trong trường hợp nào?

a) Người vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

b) Người vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới  18 tháng tuổi.

c) Người vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. (khoản 3, Điều 51 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014).
Câu 35. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như thế nào về mang thai hộ?

 a) Cấm mang thai hộ.

  b) Cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

  c) Không quy định về mang thai hộ.

Câu 36. Cá nhân có trách nhiệm gì trong phòng, chống bạo lực gia đình?

 a) Thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. 

b) Kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và thông báo cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền. 
c) Cả a và b đều đúng. (Điều 31 Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007)
Câu 37. Những cơ quan, người nào sau đây có thẩm quyền áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc giữa người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân?

a) Trưởng công an cấp xã và Trưởng Công an cấp huyện.

b) Chủ tịch UBND cấp xã và Chủ tịch UBND cấp huyện.

c) Chủ tịch UBND cấp xã và Tòa án nhân dân. (Điều 20, 21 Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007)

Câu 38. Người có hành vi bạo lực gia đình bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục trong những trường hợp nào sau đây?

a) Sau khi đã áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà tiếp tục thực hiện hành vi bạo lực gia đình nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. (khoản 2, Điều 43 Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007)

b) Sau khi đã góp ý phê bình ở nơi cư trú mà tiếp tục thực hiện hành vi bạo lực gia đình  

c) Sau khi đã bị kỷ luật mà tiếp tục thực hiện hành vi bạo lực gia đình. 

Câu 39. Pháp luật quy định mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình là? 
a) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng

b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng

c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng (khoản 1, Điều 49, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình)
Câu 40. Hành vi đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào? 
a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng

b) Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng (điểm a, khoản 1, Điều 50, NĐ số 167/2013/NĐ-CP)
c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Câu 41. Hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào? 
a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng (khoản 1, Điều 51, NĐ số 167/2013/NĐ-CP) 

b) Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Câu 42. Bình đẳng giới là gì?

a) Là bình đẳng riêng cho phụ nữ.

b) Là bình đẳng riêng đối với nam giới.

c) Là việc nam, nữ có vị trí vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. (khoản 3, Điều 5, Luật bình đẳng giới năm 2006).
Câu 43. Theo Luật bình đẳng giới thì phân biệt đối xử về giới là?
a) Là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không coi trọng vai trò, vị trí của nam và nữ. 

b) Là việc gây bất bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

c) Cả a và b. (khoản 5, Điều 5, Luật bình đẳng giới năm 2006).

Câu 44. Theo quy định của Luật bình đẳng giới, những hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

a) Cản trở nam, nữ thực hiện bình đẳng giới; Phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức.

b) Bạo lực trên cơ sở giới.

c) Cản trở nam, nữ thực hiện bình đẳng giới; Phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức; Bạo lực trên cơ sở giới. Các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật. (Điều 10, Luật bình đẳng giới năm 2006).

Câu 45. Trách nhiệm của gia đình trong việc thực hiện bình đẳng giới?

a) Tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình nâng cao nhận thức, hiểu biết và tham gia các hoạt động về bình đẳng giới; Giáo dục các thành viên có trách nhiệm chia sẻ và phân công hợp lý công việc gia đình.

b) Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và tạo điều kiện cho phụ nữ thực hiện làm mẹ an toàn; Đối xử công bằng, tạo cơ hội như nhau giữa con trai, con gái trong học tập, lao động và tham gia các hoạt động khác.

c) Cả a và b. (Điều 33 Luật bình đẳng giới năm 2006).
Câu 46. Các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới?

a) Bị xử lý kỷ luật.

b) Bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. (khoản 1 Điều 42, Luật bình đẳng giới năm 2006).

c) Bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Câu 47. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự được Bộ luật hình sự quy định như thế nào?
a) Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm về mọi tội phạm. 

b) Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. (Điều 12 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi 2009)
c) Người từ đủ 18 tuổi trở lên mới phải chịu trách nhiệm về mọi tội phạm. 

Câu 48. Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội trong tình trạng say rượu có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

a) Không phải chịu trách nhiệm hình sự.

b) Vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. (Điều 14 Bộ luật hình sự: Người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự).

c) Pháp luật hình sự không quy định.

Câu 49. Có bao nhiêu hình phạt chính được áp dụng trong Bộ luật hình sự?

a) 5

b) 6

c) 7 (khoản 1, Điều 28: Cảnh cáo; Phạt tiền; Cải tạo không giam giữ; Trục xuất; Tù có thời hạn; Tù chung thân; Tử hình).

Câu 50. Có bao nhiêu hình phạt được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội?

a) 3

b) 4 (Điều 71 Bộ luật hình sự: Cảnh cáo; Phạt tiền; Cải tạo không giam giữ; Tù có thời hạn.

c) 5

Câu 51. Không áp dụng hình phạt tử hình trong trường hợp nào?

a) Người chưa thành niên phạm tội.

b) Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi bị xét xử.

c) Cả a và b đều đúng. (Điều 35 Bộ luật hình sự).

Câu 52. Người lao động là?
a) Người từ đủ 13 tuổi trở lên

b) Người từ đủ 14 tuổi trở lên

c) Người từ đủ 15 tuổi trở lên (khoản 1, Điều 3, Bộ luật lao động năm 2012).

Câu 53. Thời gian lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con?

a) 04 tháng
b) 05 tháng
c) 06 tháng (khoản 1, Điều 157, Bộ luật lao động năm 2012).

Câu 54. Người sử dụng lao động được sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi  trong trường hợp nào?
a) Không được sử dụng.
b) Trong các công việc nhẹ theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định (khoản 1, Điều 164, Bộ luật lao động năm 2012).
c) Trong mọi trường hợp.

Câu 55. Tuổi nghỉ hưu là?
a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi (khoản 1, Điều 187, Bộ luật lao động năm 2012).
b) Nam đủ 65 tuổi, nữ đủ 50 tuổi.
c) Nam đủ 65 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.
Câu 56. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua  hình thức nào?

a) Thông qua Quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất; Công nhận quyền sử dụng đất.

b) Thông qua Quyết định cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

c) cả a và b đều đúng (Điều 17 Luật đất đai năm 2013).

Câu 57. Kỳ quy hoạch sử dụng đất là?
a) 05 năm.

b) 10 năm (khoản 1, Điều 37 Luật đất đai năm 2013).

c) 20 năm.

Câu 58. Thời hạn thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã là? 

a) Không quá 30 ngày.
b) Không quá 40 ngày.
c) Không quá 45 ngày (khoản 3, Điều 202 Luật đất đai năm 2013).

Câu 59. UBND cấp xã thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai trong trường hợp nào?
a) Trong trường hợp các bên tranh chấp đất đai gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.
b) Trong trường hợp các bên tranh chấp không hòa giải được gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. 
c) Cả a và b đều đúng (khoản 1, 2, Điều 202 Luật đất đai năm 2013).
Câu 60. Việc tính tiền sử dụng đất dựa trên căn cứ nào sau đây?
a) Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất.

b) Mục đích sử dụng đất.; Giá đất tính thu tiền sử dụng đất.
c) Cả a và b (Điều 3, Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014  quy định về thu tiền sử dụng đất).
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